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BÁO CÁO

Tình hình mưa, lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 

từ ngày 01/11/2016 đến ngày 06/11/2016 

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN MƯA. LŨ VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
1. Diễn biến mưa 
Tuần vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, rãnh thấp và ATNĐ, toàn bộ khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mưa, nhiều nơi mưa rất to, cụ thể:
1.1. Đối với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa tập trung vào các ngày từ 30/10 - 01/11, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	618mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	833mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	562mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	552 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	543 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	988mm


1.2. Đối với các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa tập trung vào các ngày từ 01-02/11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk mưa tập trung vào các ngày từ 01-03/11, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Đầu Mẫu (Quảng Trị)
	528mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	 435 mm

	A Lưới (T.T. Huế)
	475 mm
	
	Krông Pa (Gia Lai)
	   641mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	489mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	523mm

	Thượng Nhất (T.T.Huế)
	687mm
	
	M’Drak (Đắk Lắk)
	643mm

	Trà My (Quảng Nam)
	677mm
	
	Krông Bông (Đắk Lắk)
	547 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	457mm
	
	
	


1.3. Đối với các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên mưa tập trung vào các ngày từ 02-05/11, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-500mm (tỉnh Phú Yên có lượng mưa rất lớn trải rộng trên cả tỉnh), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Quy Nhơn (Bình Định)
	536 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	734 mm

	Phù Mỹ (Bình Định)
	533 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	712 mm

	Vân Canh (Bình Định)
	718 mm
	
	Củng Sơn (Phú Yên)
	601 mm

	Sơn Hòa (Phú Yên)
	643mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	1020 mm


1.4. Đối với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận mưa tập trung vào các ngày từ 03-04/11, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)
	984 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	350 mm

	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	484 mm
	
	Tân Mỹ (Ninh Thuận)
	356 mm


2. Diễn biến lũ 
Các sông ở Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận ở mức báo động 1, báo động 2 một số trạm trên BDD2; các sông ở Quang Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên và Đắk Lắk ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3, cụ thể:

	TT
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ
	Mức BĐ

	
	
	
	M. Nước

(m)
	Thời gian
	

	1
	Ngàn Sâu
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	10,17
	12h00’ 02/11
	<BĐ2: 0,20 m

	2
	Ngàn Phố
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	9,43
	10h00’ 01/11
	<BĐ1: 0,57 m

	3
	Gianh
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	7,93
	11h00’ 01/11
	>BĐ3: 1,43 m

	4
	Kiến Giang
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	2,92
	12h00’ 01/11
	>BĐ3: 0,23 m

	5
	Vu Gia
	Ái Nghĩa (Quảng Nam)
	7,95
	04h00’03/11
	<BĐ2: 0,05 m

	6
	Trà Khúc
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	5,65
	23h00’01/11
	>BĐ2: 0,65 m

	7
	Sông Vệ
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	4,52
	01h00’ 02/11
	>BĐ3: 0,02 m

	8
	Kôn
	Thạch Hòa (Bình Định)
	8,25
	11h00’ 03/11
	<BĐ3: 0,60 m

	9
	Kỳ Lộ
	Hà Bằng (Phú Yên)
	10,99
	8h00’ 03/11
	<BĐ2: 0,30 m

	10
	Ba
	Củng Sơn  (Phú Yên)
	36,03
	16h00’03/11
	>BĐ2: 0,70 m

	11
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	4,04
	21h00’03/11
	<BĐ3: 0,20 m

	12
	Dinh
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	4,94
	13h00’ 03/11
	<BĐ2: 0,20 m

	13
	Cái Nha Trang
	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	11,06
	19h00’ 03/11
	>BĐ2: 0,50m

	14
	Cái Phan Rang
	Phan Rang (Ninh Thuận)
	3,60
	4h00’ 04/11
	BĐ2

	15
	Krông Ana
	Giang Sơn (Đắk Lắk)
	425,39
	05h00’ 06/11
	>BĐ3: 0,39

	16
	Srêpốk
	Bản Đôn (Đắk Lắk)
	Chưa đạt đỉnh
	MN: 171,76m  >BĐ3: 0,76


3. Diễn biến Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông:

Sáng 03/11, trên vùng biển Đông Nam quần đảo Trường Sa đã hình thành một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 01h00’ ngày 04/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. ATNĐ di chuyển  chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc.  Đến 17h00’ ngày 05/11, ATNĐ đã đi vào đất liền các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp và tan dần.

4. Tình hình thủy văn các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. 

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 10/11, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức: 2,55m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức: 2,4m, đều thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,50-0,60m.

II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ VÀ ATNĐ

1. Ở Trung ương: 

- Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã ban hành 04 công điện chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ và ATNĐ (Công điện 1925/CĐ-TTg, số 34/CĐ-TW ngày 01/11/2016, số 35/CĐ-TW ngày 03/11/2016 và số 36/CĐ-TW ngày 04/11/2016).

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã cử 02 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả tại các tỉnh miền Trung:

+ Đoàn công tác do Ủy viên thường trực - Phó Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài đã đi kiểm tra công tác ứng phó mưa, lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa.

+ Đoàn công tác do Ủy viên - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó mưa, lũ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận
- Các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Công An, Công Thương, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ và mưa, lũ.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến thời tiết, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ và thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo. 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ và mưa, lũ, đôn đốc địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

2. Địa phương: 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, ngập lụt và ATNĐ; tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành. 
- Tính đến ngày 06/11 các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ và tổ chức di dời được tổng cộng 6.842 hộ dân đến nơi an toàn (Quảng Bình: 432; Quảng Trị: 804; Bình Định: 217; Đăk Lăk: 500; Phú Yên: 4692: Khánh Hòa: 35: Ninh Thuận: 162).

- Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống công trình đê điều, hồ chứa nước và hệ thống công trình thủy lợi; chủ động xả nước đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đã đầy và gần đầy nước để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ theo quy trình vận hành.
- Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Bình Định đến Kiên Giang đã phối hợp với gia đình chủ tàu kiểm đếm hướng dẫn cho 47.893 phương tiện/250.739 người biết diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh.

- Tổ chức chỉ huy khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, thống kê đánh giá thiệt hại do mưa, lũ gây ra
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương trong số các hồ được cập nhật thông tin từ ngày 31/10 đến ngày 06/11, có tổng cộng 40 hồ xả tràn, cụ thể:

1.1. Khu vực Bắc Trung Bộ: 04 hồ xả tràn:
	TT
	Tên Hồ
	Số đợt xả
	Thời gian xả

	1
	Hố Hô (Hà Tĩnh)
	01
	Từ 31/10 - 03/11

	2
	A Lưới (T.T.Huế)
	01
	Từ 01 - 04/11

	3
	A Roàng (T.T.Huế)
	01
	Từ 02 - 03/11

	4
	Hương Điền (T.T.Huế)
	01
	Ngày 03/11


1.2. Khu vực Tây Nguyên: 17 hồ xả tràn: 

	TT
	Tên Hồ
	Số đợt xả
	Thời gian xả

	1
	Đa Dâng 2 (Lâm Đồng); Ia Grai 3, ĐakSrông (Gia Lai) 
	01
	Từ 31/10 - 04/11

	2
	Đa M'Bri (Lâm Đồng)
	01
	Ngày 31/10

	3
	Đại Ninh (Lâm Đồng)
	02
	Từ 31/10 - 01/11
và từ 04-05/11

	4
	Đa Nhim (Lâm Đồng)
	01
	Từ 01 - 05/11

	5
	ĐakSrông3a, ĐakSrông 3b (Gia Lai)
	01
	Từ 01 - 04/11

	6
	Đồng Nai 2 (Lâm Đồng)
	02
	Từ 01 - 02/11

và từ 04-05/11

	7
	Đăk Psi 3; Đăk Psi 4 (Kon Tum); Đăk Ru (Đắk Nông)
	01
	Từ 02 - 04/11

	8
	Srepok 3 (Đắk Lắk)
	01
	Từ 04 - 05/11

	9
	H'Chan (Gia Lai)
	01
	Ngày 04/11

	9
	Srepok 4, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah (Đắk Lắk)
	01
	Ngày 05/11


1.3. Khu vực Nam Trung Bộ: 19 hồ xả tràn: 

	TT
	Tên Hồ
	Số đợt xả
	Thời gian xả

	1
	La Hiêng 2 (Phú Yên)
	02
	Ngày 31/10
và từ 02-03/11

	2
	An Khê (Gia Lai); Sông Bung 4 (Quảng Nam)
	01
	Từ 02-04/11

	3
	An Điềm 2, Sông Bung 6, Sông Côn 2 (Quảng Nam)
	01
	Ngày 02/11

	4
	Za Hưng (Quảng Nam)
	01
	Từ 02-03/11

	5
	Đăk Mi 4A, Sông Bung 4A, Sông Bung 5 (Quảng Nam); Sông Giang 2 (Khánh Hòa); Sông Tranh 2 (Quảng Nam); Thượng sông Ông (Ninh Thuận); Vĩnh Sơn 5 (Bình Định)
	01
	Từ 03 - 04/11

	6
	Vĩnh Sơn A (Bình Định)
	01
	Từ 03 - 05/11

	7
	Đăk Mi 4C (Quảng Nam)
	01
	Ngày 04/11

	8
	Krông H'năng; Sông Ba Hạ (Phú Yên)
	01
	Từ 04 - 05/11

	9
	Sông Hinh (Phú Yên)
	01
	Ngày 05/11


2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi cập nhật đến ngày 06/11/2016 như sau:
- Các hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế.

- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa khu vực Nam Trung bộ: Trung bình đạt 60- 90% DTTK (Bình Định đạt 75%; Phú Yên đạt 90%; Khánh Hòa đạt 85%; Ninh Thuận đạt 86%; Bình Thuận đạt 99%), một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Suối Trầu (Khánh Hòa); Tân Giang (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Quao (Bình Thuận). Có 24/64 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Bình Định: 01 hồ; Phú Yên: 02 hồ; Khánh Hòa: 08 hồ; Ninh Thuận 09 hồ; Bình Thuận: 04 hồ).
- Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Trung bình đạt 70-90% DTTK, một số hồ đã đạt mức cao như: Đắk Uy (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng); Ea Soup Thượng (Đăk Lăk)... Các hồ chứa trên 100 triệu m3 đạt mức cao: Ayun Hạ, Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ.

- Các hồ chứa khu vực Đông Nam Bộ: trung bình đạt từ 70-90% DTTK, một số hồ đã đạt mức cao như: Gia Ui, Sông Mây (Đồng Nai), Đá Bàng (Bà Rịa Vũng Tàu). Riêng hồ Dầu Tiếng sẽ bắt đầu xả lũ với lưu lượng xả là 300m3/s để hạ thấp mực nước (tăng thêm 100m3/s) từ 07h00’ ngày 07/11/2016 theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến đồng ý của Tổng cục Thủy lợi.
- Tình hình an toàn hồ chứa: Theo báo cáo của các địa phương các hồ chứa mà tràn xả lũ có cửa van được vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, chủ đập thường xuyên phối hợp với các địa phương để tiến hành xả lũ; tại các hồ chứa đều được bố trí phân công trực theo dõi mực nước trong hồ, lượng nước đến hồ, tình trạng an toàn công trình. Hiện tại các hồ đều đảm bảo an toàn.
IV. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, THIỆT HẠI DO MƯA, LŨ:

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 9h00’ ngày 06/11/2016  được cập nhật như sau:

- Về người: 

+ Người chết: 15 người (Quảng Bình: 03 người, Quảng Trị: 02 người, Bình Định: 02 người, Phú Yên: 07 người, Đắk Lắk: 01 người); 

+ Người mất tích: 06 người (Quảng Bình: 01 người, Quảng Ngãi: 03 người, Phú Yên: 01 người, Kon Tum: 01 người).

- Về nhà ở: 

+ Nhà sập đổ, cuốn trôi: 227 nhà, hư hỏng: 226 nhà.

+ Nhà bị ngập nước: 41.041 nhà (Hà Tĩnh: 80 nhà, Quảng Bình: 25.896 nhà, Quảng Trị: 2.596 nhà, Thừa Thiên Huế: 13 nhà, Quảng Ngãi: 19 nhà, Bình Định: 1.450 nhà, Gia Lai: 196 nhà, Đắk Lắk: 841 nhà, Phú Yên: 9.679 nhà, Khánh Hòa: 246 nhà, Ninh Thuận: 18 nhà, Đắk Nông: 07 nhà). Tính đến 9h00’ ngày 06/11 cơ bản nước đã rút chỉ còn 848 nhà bị ngập nước (Đắk Lắk: 841 nhà, Đắk Nông: 07 nhà).
- Về nông nghiệp: 7.102 ha lúa và 4.918 ha hoa màu, cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập. Hiện nay các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận nước đã rút hết các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông còn bị ngập cục bộ ở một số vùng trũng, thấp; tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk nước đang rút chậm nên diện tích nông nghiệp vẫn bị ngập.
- Về chăn nuôi: 440 con gia súc, 42.724 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về thủy lợi: 3.910m đê dưới cấp IV, 942m kè, 23 đập, cống và một số đoạn đê bao ngăn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp bị xói lở, hư hỏng.

- Về giao thông: 

Mưa, lũ đã gây ngập, sạt lở, giao thông chia cắt tại một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên thôn, liên xã. Tính đến 13h00’ ngày 06/11 về cơ bản nước đã rút, các tuyến đường giao thông đã thông xe.
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TRONG TUẦN TỚI

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 08/11/2016.

- Tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người chết, bị thương theo quy định;

- Tổ chức dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước đối với những khu vực nước đã rút.

- Khẩn trương khắc phục các sự cố giao thông, thủy lợi,… để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

- Tiếp tục tổ chức thống kê thiệt hại./. 
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